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MÔN THI : FIN 473 (A) Học kì: 1

Thời gian : 13h30 - 07/01/2024   -   Phòng thi 307/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26202438208 Nguyễn Thị Hương An FIN 473 A K26QTC

2 26202426585 Lê Trúc Anh FIN 473 A K26QNH

3 26212341600 Võ Văn Huy Bảo FIN 473 A K26QTC

4 26202331749 Đặng Thị Bình FIN 473 A K26QTC

5 26202442080 Nguyễn Thanh Bình FIN 473 A K26QNH

6 26202435933 Đinh Thị Kim Chi FIN 473 A K26QNH

7 26202133820 Nguyễn Thị Ngọc Diễm FIN 473 A K26HP-QTC

8 26207129681 Lê Thị Xuân Diệu FIN 473 A K26QTC

9 26202335342 Trương Mỹ Dung FIN 473 A K26QTC

10 26212532931 Nguyễn Hoàng Duy FIN 473 A K26QTC

11 26202429335 Trần Thị Mỹ Duyên FIN 473 A K26QNH

12 26207135390 Nguyễn Thị Kim Duyên FIN 473 A K26QNH

13 26202222354 Dương Thị Hương Giang FIN 473 A K26QNH

14 26202342612 Ngô Thị Sơn Hà FIN 473 A K26QTC

15 27202302505 Bùi Nguyễn Hồng Hà FIN 473 A K27QTC

16 26212542487 Nguyễn Thanh Hải FIN 473 A K26HP-QTC

17 26202429073 Phạm Phương Hậu FIN 473 A K26QTC

18 25218607284 Lê Đức Hiệp FIN 473 A K25QNH

19 26202438235 Võ An Hoàng FIN 473 A K26HP-QTC

20 26212334162 Nguyễn Việt Hoàng FIN 473 A K26QTC

21 26202400736 Lê Thị Hồng FIN 473 A K26QNH

22 26202332909 Nguyễn Thu Hương FIN 473 A K26QNH

23 26202141558 Lê Thị Huyền FIN 473 A K26QNH

24 26202432395 Võ Lê Khánh Huyền FIN 473 A K26QTC

25 26202928274 Võ Thị Khánh Huyền FIN 473 A K26QNH
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2/4

MÔN THI : FIN 473 (A) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Rủi Ro * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 07/01/2024   -   Phòng thi 307/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26212435172 Trần Đình Khải FIN 473 A K26HP-QTC

2 25612217782 Xaisomphou Khaikeo FIN 473 A K26HP-QTC

3 25212301324 Nguyễn Tuấn Kiệt FIN 473 A K25QTC NỢ HP

4 27212444949 Nguyễn Văn Kiệt FIN 473 A K27QNH

5 26202427438 Lê Trần Thúy Kiều FIN 473 A K26QNH

6 25612217785 Hongthong LatdaphoneFIN 473 A K26HP-QTC

7 25602117771 Douangphachan Linda FIN 473 A K25HP-QTC

8 26202141608 Hoàng Diệu Linh FIN 473 A K26HP-QTC

9 27212402458 Nguyễn Lê Thảo Linh FIN 473 A K27QNH

10 26202429503 Lê Thị Thanh Ly FIN 473 A K27PSU-QNH

11 26202434058 Trần Ngọc Khánh Ly FIN 473 A K26QNH

12 26202442510 Trần Thị Mai Ly FIN 473 A K26QNH

13 26207140839 Nguyễn Thị Mỹ FIN 473 A K26QNH

14 26202133587 Nguyễn Thị Xuân Ngân FIN 473 A K26QNH

15 26202341728 Nguyễn Thị Diệu Ngân FIN 473 A K26QNH

16 26202441956 Lê Thị Thúy Ngân FIN 473 A K26QTC

17 26202341760 Nguyễn Như Ngọc FIN 473 A K26HP-QTC

18 26202227392 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên FIN 473 A K26QTC

19 27212444073 Lê Hà Tú Nguyên FIN 473 A K27QNH

20 26212430376 Huỳnh Minh Nhật FIN 473 A K26QNH

21 26202100691 Dương Thị Khánh Nhi FIN 473 A K26QNH

22 26202342492 Phan Thị Thúy Nhi FIN 473 A K26HP-QTC

23 26202432350 Nguyễn Ngọc Hải Nhi FIN 473 A K26QNH

24 25612317774 Namvongsak NhotsivanhFIN 473 A K25HP-QTC

25 26202342351 Nguyễn Thị Hồng Nhung FIN 473 A K26QTC
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3/4

MÔN THI : FIN 473 (A) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Rủi Ro * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 07/01/2024   -   Phòng thi 308/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26202132222 Trần Thị Kim Oanh FIN 473 A K26QNH

2 27212423880 Lữ Thục Oanh FIN 473 A K27QNH

3 25602317775 Phommachanh PadthanaFIN 473 A K25HP-QTC

4 26212127679 Nguyễn Thanh Phát FIN 473 A K26QNH

5 25612317776 Phommachanh PhimphakaFIN 473 A K25HP-QTC

6 26212333397 Đậu Trọng Phú FIN 473 A K26HP-QTC

7 26202428236 Nguyễn Thị Mai Phương FIN 473 A K26QNH

8 27212480010 Phạm Đăng Quang FIN 473 A K27QNH

9 26202137924 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 473 A K26QNH

10 26202425575 Mai Như Quỳnh FIN 473 A K26QNH

11 26202433529 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh FIN 473 A K26QNH

12 26212335941 Dương Thân Sinh FIN 473 A K26QTC

13 26212327268 Lê Tấn Tài FIN 473 A K26QTC

14 26212427367 Nguyễn Quang Hữu Tài FIN 473 A K26QNH

15 26212442646 Lê Anh Tài FIN 473 A K26QNH

16 26212341944 Nguyễn Bá Thạch FIN 473 A K26QTC

17 26212441594 Nguyễn Phạm Quốc Thắng FIN 473 A K26QTC

18 26212137963 Huỳnh Bá Thanh FIN 473 A K26QTC

19 26202342009 Nguyễn Thị Thanh Thảo FIN 473 A K26HP-QTC

20 26202428041 Lê Nguyên Thảo FIN 473 A K26QNH

21 26208635335 Trần Đoàn Minh Thảo FIN 473 A K26QTC

22 26202428026 Lê Uyên Thi FIN 473 A K26QNH

23 26212441715 Nguyễn Minh Thiện FIN 473 A K26QNH

24 25612317779 Koumphonphakdy ThienxayFIN 473 A K25HP-QTC

25 26202400638 Trần Nguyễn Lê Thùy FIN 473 A K26QNH
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MÔN THI : FIN 473 (A) Học kì: 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Rủi Ro * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 07/01/2024   -   Phòng thi 308/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26202327171 Nguyễn Thị Thu Thủy FIN 473 A K26QTC

2 24217104114 Phạm Công Tiến FIN 473 A K26QNH

3 26202341976 Nguyễn Thị Huỳnh Tiến FIN 473 A K26QNH

4 25612317786 Keoounkham Tithong FIN 473 A K25HP-QTC

5 26202427077 Trần Võ Huyền Trân FIN 473 A K26QTC

6 26207236295 Trương Thị Khánh Trang FIN 473 A K26QNH

7 26207226875 Trương Hoàng PhươngTrinh FIN 473 A K26QTC

8 27203736725 Phạm Thị Thu Trinh FIN 473 A K27QNH

9 26212428474 Lê Thành Trung FIN 473 A K26QNH

10 26212435331 Mai Thanh Trung FIN 473 A K26QNH

11 26212342438 Ngô Hoàng Tuấn FIN 473 A K26QTC

12 26202442449 Huỳnh Đức Thanh Tùng FIN 473 A K26QNH

13 26212441534 Trần Thanh Tùng FIN 473 A K26QNH

14 26202438297 Ngô Thanh Tuyền FIN 473 A K26QNH

15 26202341757 Nguyễn Thị Thu Tuyết FIN 473 A K26HP-QTC

16 26202426815 Quảng Nguyễn Nhã Uyên FIN 473 A K26QNH

17 26202334175 Đặng Thị Hồng Vi FIN 473 A K26HP-QTC

18 26207125179 Bùi Xuân Vĩ FIN 473 A K26HP-QTC

19 26212335228 Lương Vinh FIN 473 A K26QTC

20 26212342408 Huỳnh Quang Vinh FIN 473 A K26HP-QTC

21 26207124584 Trần Thị Ngọc Vy FIN 473 A K26QNH

22 26212435353 Hồ Công Vỹ FIN 473 A K26QNH

23 25207215646 Nguyễn Lê Như Ý FIN 473 A K25QNH

24 26202438309 Hồ Thị Yến FIN 473 A K26QNH
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